
Trả kết quả

Từ ngày 02/08/2025 đến ngày 10/08/2025 

Ngày, tháng, năm

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ TTHC



Nhận hồ sơ
Hẹn trả kết 

quả

Ngày nhận kết 

quả

1 H56.139-250804-0004 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh

LÊ DUY HÙNG THÔN KIM TÂN 1, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0334159678 04/08/2025 

09:30:05

05/08/2025 

09:30:00

05/08/2025 

09:47:32

2 H56.139-250804-0005 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh

Nguyễn Thị Len Thôn quang trung, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0354241481 04/08/2025 

09:49:49

05/08/2025 

09:48:59

05/08/2025 

09:47:28

3 H56.139-250804-0020 Thủ tục đăng ký kết hôn LÊ PHẠM HẢO thôn An Lạc 04/08/2025 

14:55:16

05/08/2025 

14:54:59

05/08/2025 

09:26:21

4 H56.139-250804-0022 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh

LÊ PHẠM HẢO thôn An Lạc, Xã Hoằng Tiến, 

Tỉnh Thanh Hóa

0971196614 04/08/2025 

14:55:39

05/08/2025 

14:54:59

05/08/2025 

09:47:26

5 H56.139-250804-0028 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh

LÊ THỊ NGỌC THÔN LIÊN MINH, Tỉnh Thanh 

Hóa

0388335689 04/08/2025 

16:34:16

05/08/2025 

16:33:59

06/08/2025 

17:16:04

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại



6 H56.139-250804-0027 Liên thông thủ tục hành chính về 

đăng ký khai sinh, đăng ký thƣờng 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ 

em dƣới 6 tuổi (G22.99.08-

250804-4926)

NGUYỄN MINH 

KHANG

Thôn Thanh Xuân 0976021165 04/08/2025 

16:34:42

05/08/2025 

17:00:00

06/08/2025 

11:06:51

7 H56.139-250804-0026 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh

NGUYỄN VĂN 

NGỌ

thôn Thanh Xuân, Tỉnh Thanh 

Hóa

0868921359 04/08/2025 

16:35:03

05/08/2025 

16:34:59

06/08/2025 

17:16:04

8 H56.139-250804-0030 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh

LÊ VĂN PHƢỚC THÔN KIM TÂN 2,, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0376066934 04/08/2025 

17:12:04

06/08/2025 

07:00:00

06/08/2025 

17:13:43

9 H56.139-250804-0024 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh

HỒ THỊ THẮM Thôn Đại long, Tỉnh Thanh Hóa 0965907421 04/08/2025 

17:13:06

06/08/2025 

07:00:00

06/08/2025 

17:16:05

10 H56.139-250806-0001 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân

NGUYỄN THỊ LÝ thôn Thanh Xuân 0376208968 06/08/2025 

08:27:18

11/08/2025 

08:26:59

06/08/2025 

16:54:04



11 H56.139-250806-0013 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ ĐIỀU Thôn Trung Ngoại, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0347986309 06/08/2025 

09:26:34

07/08/2025 

09:26:00

06/08/2025 

17:10:26

12 H56.139-250806-0012 Thủ tục đăng ký lại khai sinh NGUYỄN THỊ HÀ thôn An Lạc, Tỉnh Thanh Hóa 0968253615 06/08/2025 

09:37:01

13/08/2025 

09:37:00

07/08/2025 

16:42:49

13 H56.139-250806-0014 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân

TRƢƠNG THỊ 

LOAN

THÔN 1 0343201050 06/08/2025 

10:06:26

29/08/2025 

10:05:59

06/08/2025 

16:54:18

14 H56.139-250806-0017 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh

NGUYỄN THỊ 

THỦY

THÔN LINH TRƢỜNG, Tỉnh 

Thanh Hóa

0964125923 06/08/2025 

10:41:04

07/08/2025 

10:41:00

06/08/2025 

17:09:19

15 H56.139-250806-0018 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh

PHẠM THỊ MÙI THÔN ĐẠI TRƢỜNG, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0962387329 06/08/2025 

10:42:18

07/08/2025 

10:41:59

07/08/2025 

11:29:58

16 H56.139-250806-0005 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh

LÊ THỊ THẢO THÔN 4, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh 

Thanh Hóa

0383167456 06/08/2025 

10:43:15

07/08/2025 

10:43:00

06/08/2025 

17:12:03

17 H56.139-250806-0020 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh

VŨ QUANG HUY THÔN TRUNG ĐOÀI, Tỉnh 

Thanh Hóa

0987973105 06/08/2025 

10:58:39

07/08/2025 

10:58:00

07/08/2025 

11:29:58



18 H56.139-250806-0016 Thủ tục đăng ký kết hôn PHẠM THỊ NHUNG THÔN PHÚ ĐA 06/08/2025 

10:58:47

13/08/2025 

10:58:00

06/08/2025 

16:54:33

19 H56.139-250806-0022 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch, bản 

sao Giấy khai sinh

NGUYỄN VĂN 

LUÂN

Thôn Khang Đoài, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0822874885 06/08/2025 

11:19:57

07/08/2025 

11:18:59

06/08/2025 

17:09:19

Trả kết quả

Nhận hồ sơ
Hẹn trả kết 

quả

Ngày nhận kết 

quả

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại

Ngày, tháng, năm



1 H56.139-250804-0003 Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nƣớc ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

Lê Thị Hƣơng Thôn Linh Trƣờng, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0334159678 04/08/2025 

10:36:58

05/08/2025 

10:35:59

04/08/2025 

14:55:20



2 H56.139-250804-0002 Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nƣớc ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

LÊ DUY HÙNG THÔN KIM TÂN 1, Tỉnh Thanh 

Hóa

0334159678 04/08/2025 

10:37:17

05/08/2025 

10:37:00

04/08/2025 

14:54:45



3 H56.139-250804-0001 Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nƣớc ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

LÊ PHẠM MINH THÔN LINH TRƢỜNG, Tỉnh 

Thanh Hóa

0334159678 04/08/2025 

10:37:28

05/08/2025 

10:37:00

04/08/2025 

14:53:46



4 H56.139-250804-0017 Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trƣờng hợp chứng thực điểm 

chỉ và trƣờng hợp ngƣời yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ đƣợc)

Bùi Thị Hằng Thôn Trung Thƣợng, xã Hoằng 

Tiến, tỉnh Thanh Hóa

0865172639 04/08/2025 

14:04:27

05/08/2025 

14:01:59

04/08/2025 

15:18:42



5 H56.139-250804-0016 Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nƣớc ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

TRƢƠNG ĐÌNH 

HẬU

THÔN VĂN PHONG, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0961884415 04/08/2025 

14:14:45

05/08/2025 

14:13:59

04/08/2025 

17:55:16



6 H56.139-250804-0015 Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nƣớc ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

TRƢƠNG ĐÌNH 

HẬU

THÔN VĂN PHONG, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0961884415 04/08/2025 

14:14:53

05/08/2025 

14:13:59

04/08/2025 

17:52:15



7 H56.139-250804-0014 Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nƣớc ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

TRƢƠNG ĐÌNH 

HẬU

THÔN VĂN PHONG, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0961884415 04/08/2025 

14:14:59

05/08/2025 

14:13:59

04/08/2025 

17:51:09



8 H56.139-250804-0013 Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nƣớc ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

TRƢƠNG ĐÌNH 

HẬU

THÔN VĂN PHONG, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0961884415 04/08/2025 

14:15:07

05/08/2025 

14:15:00

04/08/2025 

17:50:17



9 H56.139-250804-0012 Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nƣớc ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

TRƢƠNG ĐÌNH 

HẬU

THÔN VĂN PHONG, Tỉnh 

Thanh Hóa

0961884415 04/08/2025 

14:15:18

05/08/2025 

14:15:00

04/08/2025 

17:49:30



10 H56.139-250804-0018 Thủ tục chứng thực chữ ký trong 

các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho 

cả trƣờng hợp chứng thực điểm 

chỉ và trƣờng hợp ngƣời yêu cầu 

chứng thực không thể ký, không 

thể điểm chỉ đƣợc)

Lê Phạm Minh Thôn Linh Trƣờng, xã Hoằng 

Tiến

0329159879 04/08/2025 

14:18:44

05/08/2025 

14:16:59

04/08/2025 

14:50:10



11 H56.139-250806-0003 Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nƣớc ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

PHẠM THỊ 

NGUYỆT

THÔN 3, Tỉnh Thanh Hóa 0947828981 06/08/2025 

09:16:32

07/08/2025 

09:16:00

06/08/2025 

18:25:28



12 H56.139-250806-0007 Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nƣớc ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

VŨ THỊ NHUNG thôn Đông Hòa, Xã Hoằng Tiến, 

Tỉnh Thanh Hóa

0354665493 06/08/2025 

09:17:15

07/08/2025 

09:16:59

06/08/2025 

18:29:14



13 H56.139-250806-0008 Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nƣớc ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

Lê Xuân Nhung Đông thành, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh 

Thanh Hóa

0947828981 06/08/2025 

09:17:26

07/08/2025 

09:16:59

06/08/2025 

18:29:04



14 H56.139-250806-0009 Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nƣớc ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

LÊ THỊ HIỀN thôn Đông Hòa, Tỉnh Thanh Hóa 0327153348 06/08/2025 

09:17:49

07/08/2025 

09:16:59

06/08/2025 

18:22:54



15 H56.139-250806-0010 Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nƣớc ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

NGUYỄN THỊ HÀ Đông Hòa, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh 

Thanh Hóa

0345128243 06/08/2025 

09:18:04

07/08/2025 

09:18:00

06/08/2025 

18:28:50



16 H56.139-250806-0028 Chứng thực bản sao từ bản chính 

giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam 

liên kết với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nƣớc ngoài cấp 

hoặc chứng nhận

LÊ THỊ NGUYỆT THÔN LIÊN MINH, Tỉnh Thanh 

Hóa

0349611336 06/08/2025 

15:07:51

07/08/2025 

15:07:00

06/08/2025 

18:24:34

Trả kết quả

Nhận hồ sơ
Hẹn trả kết 

quả

Ngày nhận kết 

quả

Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại

Ngày, tháng, năm

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ Họ tên chủ hồ sơ



1 H56.139-250804-0006 Thủ tục thực hiện chính sách 

khuyến khích sử dụng hình thức 

hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thanh 

Hóa, giai đoạn 2022-2025 (đối với 

các đối tƣợng mà thân nhân hoặc 

cá nhân đƣợc hƣởng chính sách 

hỗ trợ tử nguồn kinh phí giao cho 

địa phƣơng quản lý).

LÊ THỊ THỦY THÔN AN LẠC, Xã Hoằng Tiến, 

Tỉnh Thanh Hóa

0363664030 04/08/2025 

10:23:55

12/08/2025 

10:22:59

06/08/2025 

09:58:43

2 H56.139-250804-0007 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hƣởng 

trợ cấp hƣu trí xã hội

LÊ THỊ CẦN thôn Thanh Xuân, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0349182769 04/08/2025 

10:39:31

18/08/2025 

10:39:00

07/08/2025 

17:22:48



3 H56.139-250804-0019 Thủ tục thực hiện chính sách 

khuyến khích sử dụng hình thức 

hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thanh 

Hóa, giai đoạn 2022-2025 (đối với 

các đối tƣợng mà thân nhân hoặc 

cá nhân đƣợc hƣởng chính sách 

hỗ trợ tử nguồn kinh phí giao cho 

địa phƣơng quản lý).

PHẠM VĂN 

KHOÁT

PHỐ 1, Phƣờng Quảng Phú, Tỉnh 

Thanh Hóa

0912605462 04/08/2025 

15:05:22

12/08/2025 

15:05:00

06/08/2025 

09:58:05



4 H56.139-250804-0008 Thủ tục thực hiện chính sách 

khuyến khích sử dụng hình thức 

hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thanh 

Hóa, giai đoạn 2022-2025 (đối với 

các đối tƣợng mà thân nhân hoặc 

cá nhân đƣợc hƣởng chính sách 

hỗ trợ tử nguồn kinh phí giao cho 

địa phƣơng quản lý).

HỒ ANH TUẤN Căn hộ A4.5.27, NOASXH Hoà 

Lợi, khu 1, Xã Hoằng Tiến, Tỉnh 

Thanh Hóa

0963604586 04/08/2025 

15:06:16

12/08/2025 

15:05:59

06/08/2025 

09:58:22



5 H56.139-250806-0015 Thủ tục thực hiện chính sách 

khuyến khích sử dụng hình thức 

hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thanh 

Hóa, giai đoạn 2022-2025 (đối với 

các đối tƣợng mà thân nhân hoặc 

cá nhân đƣợc hƣởng chính sách 

hỗ trợ tử nguồn kinh phí giao cho 

địa phƣơng quản lý).

LÊ THỊ NGUYỆT Thôn Tiền Thôn, Xã Hoằng Tiến, 

Tỉnh Thanh Hóa

0972416365 06/08/2025 

09:57:17

14/08/2025 

09:56:59

07/08/2025 

09:18:31

6 H56.139-250807-0022 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hƣởng 

trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ 

kinh phí chăm sóc, nuôi dƣỡng 

hàng tháng

LÊ THỊ SEN Thôn Đông Hòa, Xã Hoằng Tiến, 

Tỉnh Thanh Hóa

0328345471 07/08/2025 

09:56:48

15/08/2025 

09:56:00

14/08/2025 

08:35:43



7 H56.139-250807-0042 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hƣởng 

trợ cấp hƣu trí xã hội

NGUYỄN THỊ MỄ thôn Thanh Xuân, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0357925607 07/08/2025 

16:15:32

21/08/2025 

16:15:00

13/08/2025 

14:36:10


